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             TÒA ÁN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                              

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                       Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

   TỈNH THANH HÓA 

    Bản án số: 24/2023/HS-ST 

    Ngày 08-5-2023 

   NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thanh Huyền 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Hoàng Thị Thuý 

2. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh            

-Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thu - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

 -Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Kiểm sát viên.  

 Ngày 08 tháng 05 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa. Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

24/2023/TLST-HS  ngày 05 tháng 04 năm 2023, Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 21/2023/QĐXXST-HS ngày 26/04/2023 đối với bị cáo: 

 Tống Xuân Th - Sinh năm 1958 

 Nơi cư trú: Thôn NT, xã VH, huyện VT, tỉnh Thái Bình; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ văn hoá: 04/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam. Con ông Tống Đ Nhuần (đã chết) và bà Đỗ Thị R 

(đã chết); vợ con: Nguyễn Thị M. Có 03 con (lớn nhất sinh năm 1977, nhỏ nhất 

sinh năm 1979). Bị cáo là thương binh 41%.   

 Tiền án, tiền sự: Không.  

 Nhân thân:  

 - Ngày 20/3/1981 bị TAND tỉnh Thái Bình xử phạt 12 tháng tù cho hưởng 

án treo về tội trộm cắp tài sản;  

 - Ngày 29/10/1983 bị TAND tối cao tại Hà Nội xử phạt 08 năm tù về tội 

trộm cắp tài sản;  
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 - Ngày 19/7/1999 bị TAND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) xử 12 

tháng tù về tội trộm cắp tài sản.  

 Bị tạm giữ từ ngày 01/02/2023 đến ngày 04/02/2023 chuyển tạm giam đến 

nay. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá.  

 Bị cáo có mặt tại phiên toà.  

  * Người bào chữa cho bị cáo là: Ông Lê Khắc Hải - Trợ giúp viên pháp lý 

trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hoá (có mặt).  

* Bị hại:  

+ Ông Trần Văn Th2, sinh năm 1954, nơi cư trú: Tổ dân phố YC, phường HC, 

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá (vắng mặt). 

+ Bà Đoàn Thị L, sinh năm 1875, nơi cư trú: thôn TV, xã Quảng Đ, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá (có mặt).  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:   

Do không có tiền tiêu xài nên Tống Xuân Th nảy sinh ý định đi đến địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá tìm các tiệm tạp hoá dùng thủ đoạn vào mua phong bì thư sau đó 

đổi tiền, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng trong lúc đổi tiền để trộm cắp tài sản. 

Khoảng sau 4h00 sáng ngày 01/11/2022, Tống Xuân Th mượn xe mô tô BKS 

17B1-276.59 của con trai là anh Tống Xuân Th1 sinh năm 1977 và nói để đi công 

việc cá nhân rồi một mình điều khiển xe đi từ tỉnh Thái Bình đến tỉnh Thanh Hoá. 

Đến khoảng 16h20' cùng ngày, Tống Xuân Th đi đến cửa hàng tạp hóa của bà 

Đoàn Thị L sinh năm 1975 ở thôn TV, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, hỏi 

mua 03 chiếc phong bì giá 2.000đ. Trả tiền xong, Tống Xuân Th lấy trong người 

ra 05 tờ tiền in tiền mệnh giá 100.000 đồng nhờ bà L đổi sang tờ tiền mệnh giá 

500.000 đồng. Bà L đồng ý đi vào giường của mình, lấy ví đựng tiền bằng vải, 

lấy ra 01 tờ 500.000 đồng đưa cho Tống Xuân Th, lợi dụng lúc bà L không để ý 

Th đã dùng miệng cắn sứt 1 góc nhỏ của tờ tiền 500.000 đồng bà L vừa đưa rồi 

nói với bà L tiền bị rách, yêu cầu bà L đổi cho tờ khác. Bà L cầm lại tờ tiền Tống 

Xuân Th vừa cắn rách rồi tìm trong ví tờ tiền khác đưa lại cho Th, Tống Xuân Th 

nói "Thôi cô đưa đây tôi tự lấy cho", bà L đưa ví cho Th, lợi dụng lúc bà L không 

để ý Tống Xuân Th lấy 1 xếp tiền mệnh giá 500.000₫ cho vào bao áo ấm Th đang 

mặc. Sau đó, Tống Xuân Th cầm 1 tờ 500.000đ trong ví bảo bà L mình lấy tờ tiền 

này rồi đưa chiếc ví lại cho bà L. Để phân tán sự chú ý của bà L, Tống Xuân Th 

vừa hỏi chuyện vừa nhanh chóng đi ra ngoài lấy xe mô tô rời đi. Khi đến TP 

Thanh Hoá Tống Xuân Th lấy số tiền vừa trộm được ra đếm được 10.000.000 

đồng, Sau đó Th điều khiển xe mô tô về Thái Bình và tiêu xài hết số tiền trên. 
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Khoảng 03h00′ ngày 01/02/2023, Tống Xuân Th tiếp tục đi từ nhà đến tỉnh 

Thanh Hoá để thực hiện hành vi trộm cắp. Khi đến thôn TV, xã Quảng Định thì 

bị bà L nhận dạng và phát hiện Tống Xuân Th. Do biết không che giấu được hành 

vi của mình nên Đến 17h00 cùng ngày, Tống Xuân Th đã đến công an xã Quảng 

Định đầu thú và khai báo về hành vi phạm tội của mình, Công an xã Quảng Định 

chuyển hồ sơ cùng đối tượng Tống Xuân Th cho Cơ quan CSĐT Công an huyện 

Quảng Xương thụ lý giải quyết theo quy định.  

Theo báo cáo của bà Đoàn Thị L, ngày 01/11/2022 bà bị kẻ gian lợi dụng sơ 

hở lúc đổi tiền đã trộm cắp tài sản là 10.000.000 đồng của bà.  

Quá trình điều tra còn xác định, ngày 17/10/2022 Tống Xuân Th đã lấy trộm 

15.000.000đ của ông Trần Văn Th2 sinh năm 1954 ở tổ dân phố YC, phường HC, 

thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá, cụ thể: Cũng thủ đoạn như trên, sáng ngày 

16/10/2022, Tống Xuân Th mượn xe mô tô BKS 17B1-276.59 của con trai nói đi 

công việc cá nhân. Sau đó, điều khiển xe mô tô đi đến thành phố Thanh Hoá, vào 

một số tiệm tạp hoá tìm cách trộm tiền nhưng không được do chủ cửa hàng 

không có sơ hở. Thu thuê phòng nghỉ lại tại 01 nhà nghỉ ở thành phố Thanh Hoá, 

Thu không nhớ địa chỉ cụ thể. Đến khoảng 08h00 ngày 17/10/2022, Tống Xuân 

Th điều khiển xe mô tô đi đến tổ dân phố YC, phường HC, thị xã Nghi Sơn vào 

cửa hàng tạp hoá của ông Trần Văn Th2 sinh năm 1954. Thu hỏi mua 1.000 đồng 

tiền phong bì, ông Th2 lấy 02 chiếc phong bì đưa cho Tống Xuân Th. Sau đó Thu 

nhờ ông Th2 đổi cho mình 500.000₫ tiền lẻ sang tiền chẵn, Thu đưa cho ông Th2 

02 tờ mệnh giá 200.000₫ và 01 tờ mệnh giá 100.000₫. Ông Th2 đi vào phía trong 

quán mở tủ tôn màu xanh đựng tiền lấy ra 01 tờ 500.000đ đưa cho Tống Xuân 

Th. Thu tiếp tục đề nghị ông Th2 đổi tiếp cho Tống Xuân Th thêm 01 tờ 

500.000₫ tiền chẵn nữa, ông Th2 đồng ý, Thu đưa cho ông Th2 01 tờ mệnh giá 

200.000đ, 02 tờ mệnh giá 100.000₫ và 02 tờ mệnh giá 50.000đ. Nhận tiền của 

Tống Xuân Th, ông Th2 đi vào lấy tiền chẵn thì Tống Xuân Th đi theo phía sau, 

quan sát thấy ông Th2 lấy toàn bộ số tiền 20.000.000đ trong tủ ra để lên trên tủ 

và không để ý nên Tống Xuân Th liền dùng miệng cắt sút 1 góc nhỏ tờ tiền 

500.000₫ mà ông Th2 đổi cho Tống Xuân Th trước đó. Khi ông Th2 lấy 01 tờ 

500.000₫ đưa cho Tống Xuân Th; Tống Xuân Th liền đưa tờ tiền đã cắn rách ra 

xin ông Th2 đổi lại, ông Th2 đồng ý. Tống Xuân Th đưa tờ tiền rách cho ông Th2 

đồng thời nói với ông Th2 để Tống Xuân Th tự lấy rồi Tống Xuân Th đi lại cạnh 

tủ tôn cầm số tiền 20.000.000₫ mà ông Th2 để trên tủ rút lấy 01 tờ 500.000đ, 

nhân lúc ông Th2 không để ý Tống Xuân Th nhanh chóng lấy 1 xếp tiền mệnh 
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giá 500.000₫ bỏ vào bao áo ấm đang mặc, sau đó đưa số tiền còn lại cho ông 

Th2, đồng thời hỏi chuyện liên tục để đánh lạc hướng và nhanh chóng ra ngoài 

lấy xe rời đi. Sau khi đi ra QL1A Tống Xuân Th dừng xe đếm số tiền vừa trộm 

cắp được 15.000.000đ, rồi đi về Thái Bình tiêu xài hết số tiền vừa trộm cắp. Theo 

báo cáo của ông Trần Văn Th2, ngày 17/10/2022 ông bị kẻ gian lợi dụng sơ hở 

lúc đổi tiền đã trộm cắp tài sản là 15.000.000 đồng của ông.  

Trong vụ án này có anh Tống Xuân Th1 sinh năm 1977 (là con trai Thu) cho 

Tống Xuân Th mượn xe mô tô BKS 17B1-276.59, việc Thu sử dụng xe để đi 

trộm cắp tài sản anh Thủ không biết, do đó Cơ quan CSĐT Công an huyện 

Quảng Xương không ra Quyết định thu giữ và đã trả lại xe mô tô BKS 17B1-

276.59 cho anh Thủ chủ sở hữu hợp pháp là phù hợp.  

Gia đình bị cáo bồi thường cho ông Trần Văn Th2 số tiền 5.000.000đ, bồi 

thường cho bà Đoàn Thị L số tiền 10.000.000đ. Ông Th2 và bà L không yêu cầu 

bị cáo bồi thường gì thêm.  

Tại bản cáo trạng số 27/Ctr-VKSQX ngày 03/04/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Quảng Xương truy tố bị cáo Tống Xuân Th về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 điều 173 Bộ luật hình sự. Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Quảng Xương giữ nguyên quyết định truy tố về tội danh  như 

Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; Điểm x,s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.  

Đề nghị xử phạt bị cáo Thu từ 09 đến 12 tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 01/02/2023.   

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.  

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Phần tranh luận: Bị cáo nhận tội, không có ý kiến tranh luận; bị hại là bà 

Đoàn Thị L có mặt tại phiên toà và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Người bào 

chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo là thương binh, sức khoẻ 

kém và không có khả năng lao động để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

 Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Quảng Xương, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra và 
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tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

Tại phiên toà, bị cáo khai nhận:  

Do muốn có tiền chi tiêu cá nhân nhưng bị cáo là thương binh 41%, không 

có khả năng lao động kiếm tiền nên bị cáo đã dùng thủ đoạn vào mua hàng hoá 

giá trị thấp tại các tiệm tạp hoá nhỏ lẻ, sau đó đổi tiền lẻ sang tiền chẵn loại mệnh 

giá cao để chủ cửa hàng mang ra số tiền lớn; quá trình đổi đi đổi lại bị cáo lợi 

dụng sơ hở của chủ cửa hàng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, kết quả: 

Ngày 17/10/2022 tại tổ dân phố YC, phường HC, thị xã Nghi Sơn, bị cáo đã 

lén lút chiếm đoạt của ông Trần Văn Th2 số tiền 15.000.000đ (mười lăm triệu 

đồng);  

Ngày 01/11/2022 tại thôn Tiên Vệ, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, 

Thanh Hoá, bị cáo đã lén lút chiếm đoạt của bà Đoàn Thị L số tiền 10.000.000đ 

(mười triệu đồng).  

Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, phù 

hợp với lời khai của bị hại và dữ liệu Cammera của nhà dân tại hiện trường thời 

điểm xảy ra vụ án phù hợp với kết quả tranh tụng tại phiên toà và các tài liệu 

chứng cứ khác thu thập trong hồ sơ vụ án.  

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận: Bị cáo Tống Xuân Th phạm tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 BLHS. Quyết định truy tố 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương và luận tội của Kiểm sát viên 

tại phiên toà hoàn toàn có căn cứ pháp luật.  

[3] Về tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm:  

Tiền bạc là do con người làm lụng vất vả mới có được, bị cáo lại dùng thủ 

đoạn, tự xây dựng tình huống làm cho bị hại lúng túng khi đổi tiền lẻ dẫn đến sơ 

hở trong quản lý tài sản để bị cáo thực hiện trộm cắp. Hành vi của các bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sử hữu tài sản hợp pháp của 

công dân, gây mất trật tự trị an xã hội, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:  

 Tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội 02 lần là tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.   

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo; bản thân bị cáo là người có 

công với cách mạng (thương binh loại 41%); sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu 

thú và tác động gia đình thoả thuận bồi thường cho các bị hại, các bị hại đã nhận 
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số tiền bồi thường, không yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo thường xuyên bị đau ốm và phải đưa 

đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương từ ngày 27/4/2023 đến 

ngày 05/4/2023 (chẩn đoán: nhồi máu não, tăng huyết áp, đái tháo đường, di 

chứng đột quỵ,..). Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm x,s khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, xem xét giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật, yên tâm cải 

tạo, sớm trở thành công dân tốt.  

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, đã từng bị xét xử nhiều lần về tội trộm 

cắp tài sản nhưng không lấy đó làm bài học để tu dưỡng rèn luyện, mà vẫn tiếp tục 

phạm tội.  

 Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là lao động tự do, là thương binh 41% không 

có khả năng lao động nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 

đối với các bị cáo.  

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo đã thoả thuận bồi thường cho gia 

đình bị hại, bị hại không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên HĐXX không xem 

xét.  

[6] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.    

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ:   

 Khoản 1 Điều 173; Điểm x,s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự.  

 Khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 332; Điều 333 của 

Bộ luật tố tụng Hình sự.  

 Điều 6; Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 NQ 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án; Mục 1 

phần I Danh mục mức án phí, lệ phí Toà án ban hành kèm theo Nghị Quyết.    

 Tuyên bố: Bị cáo Tống Xuân Th phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Xử phạt: Bị cáo Tống Xuân Th 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày tạm giữ là ngày 01/02/2023.  
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 Về trách nhiệm dân sự: Gia đình bị cáo đã thoả thuận bồi thường cho các 

bị hại. Các bị hại đã nhận bồi thường và không có yêu cầu gì nên HĐXX không 

xem xét.  

 Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm.  

 Về quyền kháng cáo: Bị cáo và bị hại có mặt tại phiên toà có quyền kháng 

cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết.  

Nơi nhận:  

- TAND tỉnh Thanh Hoá;  

- VKSND huyện Quảng Xương; 

- VKSND tỉnh Thanh Hoá;  

- Trại tạm giam công an T.Thanh Hoá;  

- Chi cục Thi hành án DS huyện 

Quảng Xương;  

- Bị cáo;  

- Bị hại;  

- Lưu hồ sơ vụ án.  

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thanh Huyền 

 

 

 

 

 

 


